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THƯ MỜI BÁO GIÁ 

( Lần thứ 02 ) 

 

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp vắc xin. 

 

 Ngày 10/3/2026 Trạm Y tế Tân An đã đăng tài thông báo mời báo giá vaccin 

dịch vụ trên Website của đơn vị. Đến ngày 17/3/2026 Trạm Y tế chưa nhận được 

phản hồi của các công ty/đơn vị cung cấp vaccin dịch vụ.  

Trạm Y tế Tân An thông báo lần 2 đến các công ty/đơn vị cung cấp vaccin 

dịch vụ về việc mời báo giá vaccin. Theo phụ lục đính kèm 

(Bao gồm cả những vắc xin ngoài danh mục của phụ lục I (nếu có). 

 I. THÔNG TIN NHẬN BÁO GIÁ 

  Hồ sơ báo giá vaccin gửi qua đường chuyển phát nhanh hoặc nhận trực tiếp 

tại địa chỉ: 

 - Đơn vị nhận báo giá: Trạm Y tế Tân An. 

 - Địa chỉ: Tổ dân phố Quán Trắng, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh. 

 - Người liên hệ: Phạm Thị Thu Hà   SĐT: 0984438108 

 - Email Trạm Y tế: tyt.tanan@bacninh.gov.vn 

 - Hồ sơ báo giá được để vào phong bì/túi dán kín có niêm phong, phía ngoài 

bìa hồ sơ báo giá ghi rõ “Thư báo giá các mặt hàng vaccin tiêm chủng dịch vụ tại 

Trạm Y tế Tân An năm 2026”. 

 - Thời gian nhận báo giá: từ 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2026 đến trước 17 

giờ 00 phút ngày 28/03/2026. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
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I. YÊU CẦU HỒ SƠ BÁO GIÁ BAO GỒM CÁC TÀI LIỆU SAU: 

 - Bản sao giấy Đăng ký kinh doanh. 

 - Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. 

 - Bản sao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc”. 

 - Bảng chào giá theo mẫu báo giá tại Phụ lục I đính kèm  

( Giá đã bao gồm thuế các loại, công vận chuyển đến kho vacxin của Trạm Y tế). 

 Thời hạn hiệu lực của báo giá: Ít nhất 30 ngày kể từ ngày 18/03/2026. 

 - Ít nhất 03 hóa đơn bán hàng đã cung cấp cho 03 cơ sở y tế khác nhau trong 

vòng 1 năm kể từ 18/03/2025 đến 18/03/2026. 

 - Và các giấy tờ khác chứng minh tính hợp lệ của vaccin. 

 Công ty cam kết:  

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp . 

 - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về báo giá 

phù hợp với khả năng của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 Trạm Y tế Tân An rất mong nhận được sự hợp tác quan tâm của các quý 

Công ty/Đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng tải website của TYT; 

- Lưu: VT, HC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Vũ Trí Suất 



Phụ lục I 

DANH MỤC VACCIN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP  BÁO GIÁ 

( Kèm theo Thư mời báo giá số       /TYT - HC ngày        tháng 03 năm 2026 của Trạm Y tế Tân An ) 

STT Phòng bệnh Tên vaccin Nồng độ/ 

Hàm lượng 

ĐVT Nước 

sx 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Ghi 

chú 

1 Vaccin phòng bệnh Bạch hầu, Ho gà, Uốn 

ván, Viêm gan B, Hib, Bại liệt 

Haxaxim 0,5ml Hộp Pháp    

Infanix Hexa 0,5ml Hộp Bỉ    

2 Vaccin phòng bệnh Cúm Influvac Tetra 0,5ml Hộp Hà Lan    

Ivacflu - S 0,5ml Lọ Việt 

Nam 

   

Vaxigrip 

Tetra 

0,5ml Hộp Pháp    

3 Vaccin phòng bệnh Dại Verorab 0,5ml Lọ Pháp    

Abhayrab 0,5ml Lọ Ấn Độ    

4 Vaccin phòng bệnh do phế cầu Prevenar 20 0,5ml Hộp Ireland    

Prevenar 13 0,5ml Hộp Ireland    

Synflorix 0,5ml Hộp Bỉ    

5 Vaccin phòng bệnh Lao BCG 1ml Ống Việt 

Nam 

   

6 Vaccin phòng bệnh Sởi Mvvac 5ml Lọ Việt 

Nam 

   

7 Vaccin phòng bệnh Sởi, Quai bị, Rubella MMR 0,5ml Lọ Ấn Độ    

MMR-II 0,5ml Lọ Mỹ    

Priorix 0,5ml Hộp Bỉ    

8 Vaccin phòng bệnh Sốt xuất huyết Qdenga 0,5ml Hộp Đức    

9 Vaccin phòng bệnh Tả Morcvax 1,5ml Lọ Việt 

Nam 

   

10 Vaccin phòng bệnh Thương hàn Typhim VI 0,5ml Hộp Pháp    

11 Vaccin phòng bệnh Thuỷ đậu Varilix 0,5ml Hộp Bỉ    

Varivax 0,5ml Hộp Mỹ    



12 Vaccin phòng bệnh tiêu chảy do Rota Virus Rotarix 1,5ml Hộp Bỉ    

Rotateq 2ml Lọ Mỹ    

13 Vaccin phòng bệnh ung thư cổ tử cung do 

HPV 

Gradasil 0,5ml Hộp Mỹ    

Gardasil 9 0,5ml Hộp Mỹ    

14 Vaccin phòng bệnh Viêm gan B Gene – Hbvax 

10mcg 

0,5ml Lọ Việt 

Nam 

   

Gene – Hbvax 

20mcg 

1ml Lọ Việt 

Nam 

   

15 Vaccin phòng bệnh Viêm gan A và B Twinrix 1ml Hộp Bỉ    

16 Vaccin phòng bệnh Viêm não mô cầu Bexsero 0,5ml Ống Ý    

Menactra AC 0,5ml Hộp Mỹ    

Menquadfl 0,5ml Hộp Mỹ    

VA – Mengoc 

- BC 

0,5ml Lọ Cu Ba    

17 Vaccin phòng bệnh Viêm não Nhật Bản Imojev 0,5ml Ống Thái 

Lan 

   

Jevax 0,5ml Hộp Việt 

Nam 

   

18 Vaccin phòng bệnh Zona thần kinh Shingrix 0,5ml Hộp Bỉ    

19 Vaccin phòng ngừa Virus RSV Abrysvo 0,5ml Hộp Bỉ    

20 Vaccin phòng bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván Adacel 0,5ml Hộp Canada    

Boostrix 0,5ml Hộp Bỉ    

21 Vaccin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, 

bại liệt 

Tatraxim 0,5ml Hộp Pháp    

22 Huyết thanh kháng độc tố uốn ván SAT 0,5ml Ống Việt 

Nam 

   

23 Huyết thanh phòng Viêm gan B Immuno Hbs 1ml Lọ Italia    

24 Huyết thanh kháng dại Ivacrig 

1000IU/lọ 

5ml Lọ Việt 

Nam 

   

Pneumovax 0,5ml Hộp Mỹ    



23 

Vaxneuvance 0,5ml Hộp Mỹ    

 Tổng khoản: 24 khoản.    

 
Ghi chú: Ngoài những danh mục vaccin có trong phụ lục trên, các đơn vị cung cấp có thể báo giá thêm các danh mục vaccin khác tuỳ vào 

khả năng cung ứng. 
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